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Sinh viên không được sử dụng tài liệu
Câu 1 ( 2 điểm)

Trình bày khái niệm về quản lý đơn hàng ngành May?
Trình bày mục đích của mẫu kiểm size ( Size set sample) là gì?
Câu 2 ( 2.5 điểm)



Trình bày ưu điểm nổi bật của văn phong thư điện tử trong doanh nghiệp May?

Câu 3 ( 2 điểm)



Một sản phẩm quần tây nam có chiều dài quần là 120cm, yêu cầu hãy tính định mức chỉ với các hệ số sau:

	Đường may
	Hệ số
	Số lần

	May 1 kim
	3
	2

	Vắt sổ 3 chỉ
	14
	4

	Vắt sổ 5 chỉ
	20
	2


Hãy tính định mức chỉ : đường may 1 kim, đường vắt sổ 3 chỉ?

Câu 4: Chọn đáp án đúng: (1 điểm)

Mẫu chào hàng luôn may theo size cơ bản, còn được gọi là:

	Proto sample    
	Pre-production sample

	Fit sample 
	Size set 


Mẫu chào hàng luôn may theo size cơ bản và:

May theo ý tưởng nhà sản xuất

May theo tài liệu kỹ thuật

May theo tài liệu và phát họa mẫu của khách hàng

May theo thông số tài liệu

Câu 5 ( 2.5 điểm)

Cho bảng thông số sau:

	STT
	Mô tả
	Size M

(cm)
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	1
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	74
	

	2
	Ngang ngực
	52
	

	3
	Ngang lai
	52
	

	4
	Ngang vai
	50
	

	5
	Ngang bắp tay
	25
	

	6
	Dài tay
	21
	

	7
	Ngang cửa tay
	19.5
	

	8
	Dài trụ
	14
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	4
	

	10
	Cao lai
	2.5
	

	11
	Cao bo lai tay
	2
	


Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 58”

b)Hãy tính chi phí vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 5000 sản phẩm, đơn giá vải là $4.5/yds, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 2%.

          HẾT  
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	TRƯỞNG KHOA

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Thọ
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Thúy
	GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Phương Thảo


Đề số 1










